
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 4641/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 11 năm 2021 

   

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Đà Nẵng, Hà Nội, 

Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Tuyên Quang, Thừa 

Thiên Huế, TP Hồ Chí Minh. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 36 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 28 và 29/11/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người lao động thuê  

của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số  4641/SYT-NVY ngày  29 /11/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số 

CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện 

thoại liên hệ 

Thời gian 

cách ly 

Thông tin xét nghiệm và 

tiêm vắc xin 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện  

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Nguyễn Trọng Hưng Nam 1993 C9651700 0377256092 21/11 28/11 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/11/2021 

06h00 

29/11/2021 
Mai Đình  Hiệp Hòa Bắc Giang 

2 Võ Thanh Lương Nam 2004 201870971 0375844865 21/11 28/11 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/11/2021 

06h00 

29/11/2021 
Hòa Phát Cẩm Lệ Đà Nẵng 

3 Nguyễn Duy Anh Nam 1989 C6863645 0969699831 21/11 28/11 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/11/2021 

05h00 

29/11/2021 
Liễu Giang Ba Đình Hà Nội 

4 Phạm Hồng Tuyên Nữ 1966 C1023118 0912636347 21/11 28/11 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/11/2021 

05h00 

29/11/2021 
Mễ Trì Nam Từ Liêm Hà Nội 

5 Nguyễn Đức Toàn Nam 1989 C6267525 0339837893 21/11 28/11 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/11/2021 

06h00 

29/11/2021 
Trí Minh TP Hải Dương Hải Dương 

6 Ngô Minh Sỹ Nam 1980 C8082299 0347980705 21/11 28/11 XN âm tính Xe khách 
21h00 

28/11/2021 

06h00 

29/11/2021 
Hữu Bằng Kiến Thụy Hải Phòng 

7 Vi Văn Lan Nam 1976 C1318267 Không có 21/11 28/11 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/11/2021 

01h00 

29/11/2021 
Lục Dạ Con Cuông Nghệ An 

8 Nguyễn Doãn Đường Nam 1982 NA1483/20 0365843421 21/11 28/11 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/11/2021 

01h00 

29/11/2021 
Thạch Ngàn Con Cuông Nghệ An 

9 Vi Thị Kháy Nữ 1990 B9452915 0985436818 21/11 28/11 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/11/2021 

00h30 

29/11/2021 
Diễn Trung Diễn Châu Nghệ An 

10 Chu Văn Toàn Nam 1989 B1453131 0981260589 21/11 28/11 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/11/2021 

00h30 

29/11/2021 
Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An 

11 Nguyễn Viết Lan Nam 1973 C674102 0339881297 21/11 28/11 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/11/2021 

00h30 

29/11/2021 
Diễn Hạnh Diễn Châu Nghệ An 

12 Hoàng Thị Điệp Nữ 1995 N2416171 Không có 21/11 28/11 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/11/2021 

00h00 

29/11/2021 
Giang Sơn Đô Lương Nghệ An 



13 Nguyễn Hoàng Thanh Huyền Nữ 2017 C4347346 Không có 21/11 28/11 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/11/2021 

00h00 

29/11/2021 
Giang Sơn Đô Lương Nghệ An 

14 Lương Thị Ly Nữ 1989 N2416438 Không có 21/11 28/11 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/11/2021 

01h00 

29/11/2021 
Nậm Cắn Kỳ Sơn Nghệ An 

15 Lư Thị Cương Nữ 1984 B6667853 0329438207 21/11 28/11 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/11/2021 

01h00 

29/11/2021 
Nậm Giải Quế Phong Nghệ An 

16 Vi Thị Hòe Nữ 1995 C49273350 0988149640 21/11 28/11 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/11/2021 

01h00 

29/11/2021 
Tam Đình Tương Dương Nghệ An 

17 Nguyễn Thị Xoan Nữ 1982 B9215588 0333679692 21/11 28/11 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/11/2021 

00h00 

29/11/2021 
Quang Tiến  Thái Hòa Nghệ An 

18 Nguyễn Văn Cảnh Nam 1993 B7978643 Không có 21/11 28/11 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/11/2021 

00h00 

29/11/2021 
Nghĩa Tiến Thái Hòa Nghệ An 

19 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 1980 B9007168 0349598455 21/11 28/11 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/11/2021 

00h00 

29/11/2021 
Tây Hiến Thái Hòa Nghệ An 

20 Ngô Thị  Cúc Nữ 1970 C7876032 0398162338 21/11 28/11 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/11/2021 

00h00 

29/11/2021 
Đức Thành Yên Thành Nghệ An 

21 Nguyễn Văn Thắng Nam 1965 C1263647 0398162338 21/11 28/11 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/11/2021 

00h00 

29/11/2021 
Đức Thành Yên Thành Nghệ An 

22 Phan Văn Bá Nam 2001 C6392465 Không có 21/11 28/11 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/11/2021 

00h00 

29/11/2021 
Đức Thành Yên Thành Nghệ An 

23 Ngô Thị Mến Nữ 1970 B9115711 Không có 21/11 28/11 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/11/2021 

00h00 

29/11/2021 
Hồng Thành Yên Thành Nghệ An 

24 Đinh Trọng Tiến Nam 1999 B9371054 Không có 21/11 28/11 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/11/2021 

00h00 

29/11/2021 
Hồng Thành Yên Thành Nghệ An 

25 Ngô Thị Hương Nữ 1992 C6381229 0335369925 21/11 28/11 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/11/2021 

00h00 

29/11/2021 
Tân Thành Yên Thành Nghệ An 

26 Ngô Văn Hải Nam 1995 C7109036 0335369925 21/11 28/11 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/11/2021 

00h00 

29/11/2021 
Tân Thành Yên Thành Nghệ An 

27 Phạm Văn Sang Nam 1994 C3372785 0373151727 15/11 29/11 XN âm tính Xe khách 
07h00 

29/11/2021 

10h00 

29/11/2021 
Mã Thành  Yên Thành Nghệ An 

28 Nguyễn Bá Dũng Nam 1986 C4344139 Không có 15/11 29/11 XN âm tính Xe khách 
07h00 

29/11/2021 

10h00 

29/11/2021 
Mã Thành  Yên Thành Nghệ An 

29 Nguyễn Bá Mạnh Nam 1989 186696113 Không có 15/11 29/11 XN âm tính Xe khách 
07h00 

29/11/2021 

10h00 

29/11/2021 
Mã Thành  Yên Thành Nghệ An 



30 Phan Văn Hải Nam 1988 N2238507 0369958021 15/11 29/11 XN âm tính Xe khách 
07h00 

29/11/2021 

10h00 

29/11/2021 
Mã Thành  Yên Thành Nghệ An 

31 Nguyễn Hữu Thắng Nam 19981 C6440530 0396582313 15/11 29/11 XN âm tính Xe khách 
07h00 

29/11/2021 

10h00 

29/11/2021 
Mã Thành  Yên Thành Nghệ An 

32 Nguyễn Bá Dục Nam 1993 C1325325 Không có 15/11 29/11 XN âm tính Xe khách 
07h00 

29/11/2021 

10h00 

29/11/2021 
Mã Thành  Yên Thành Nghệ An 

33 Nguyễn Hữu Văn Nam 1981 C5979182 Không có 15/11 29/11 XN âm tính Xe khách 
07h00 

29/11/2021 

10h00 

29/11/2021 
Mã Thành  Yên Thành Nghệ An 

34 Vũ Văn Trường Nam 1978 C7031000 0962865199 21/11 28/11 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/11/2021 

07h00 

29/11/2021 
Tam Đa Sơn Dương Tuyên Quang 

35 Ngô Trần Nhật Duy Nam 2003 C2647278 0335905792 21/11 28/11 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/11/2021 

05h00 

29/11/2021 
Lộc Sơn Phú Lộc Thừa Thiên Huế 

36 Nông Ngọc Thủy Nữ 1987 C6151910 0399139449 14/11 28/11 XN âm tính Xe khách 
20h00 

28/11/2021 

07h00 

30/11/2021 
Phú Mý Quận 7  TP Hồ Chí Minh 

 
 

Danh sách này có 36 người./. 
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